
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26062

4-

18001

3

Nguyễn 

Thị Diệp

1218/

ĐNAI-

CCHN

D

17/10/14

Sở Y tế  

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

03618402

8327

Quầy thuốc 

Trạm Y tế 

xã An 

Phước

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp 5, xã 

An Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12162 12163 9/7/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 47 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

2

H19.1

2-

26062

9-

18008

3

Nguyễn 

Thị Yến

3317/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

11/02/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

02418201

8456

Quầy thuốc 

Minh Châu 

Phát

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

10, Tổ 6, 

Ấp 7, xã 

An Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12164 12165 9/7/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26062

4-

18001

4

Nguyễn 

Thị Khai 

255/Đ

NAI-

CCHN

D

16/06/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

18659161

7

QUẦY 

THUỐC 

ĐIỂM Y 

TẾ TAM 

AN 

THUỘC 

TRẠM Y 

TẾ XÃ AN 

PHƯỚC

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Tam 

An 4, xã 

An Phước, 

thành phố 

Đồng  Nai 

12166 12167 9/7/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

4

H19.1

2-

26062

9-

18007

9

Đinh Thị 

Xuân Thảo

10650/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

06/04/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07519800

2457

Nhà thuốc 

Thảo 

Nguyên

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

173/8T, 

Đường 

Điểu Xiển, 

Tổ 23, Khu 

phố 36, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

12168 12169 9/7/2029 Cấp mới

5

H19.1

2-

26062

9-

18005

1

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

VINH

1796/C

CHN-

D-

SYT-

BRVT

20/05/19

Sở Y tế 

tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu

Dược sĩ 

trung học

05208501

7402

Quầy thuốc 

tây tư nhân 

Ngọc Châu

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 11, Ấp 

1B, xã 

Phước 

Thái, thành 

phố Đồng 

Nai

12170 12171 9/7/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

26062

6-

18000

9

Nguyễn 

Thị Hương

5472/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

14/06/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

27292947

8

Nhà thuốc 

857

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Thửa đất 

số 227, Tờ 

bản đồ số 

68, Tổ 8, 

KP Long 

Đức 3, 

phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12172 12173 9/7/2029 Cấp mới

7

H19.1

2-

26070

2-

18004

7

Phạm 

Nguyễn 

Hồng Loan

6111/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

28/03/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07519501

6247

Nhà thuốc 

Duy Thuận

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

285/4, Khu 

phố 18, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

12174 12175 9/7/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

8

H19.1

2-

26070

3-

18000

5

Trịnh 

Công Đức

7486/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

27/03/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07509301

1043

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Mai 

Văn Thanh

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

Số 2, Tổ 6, 

Khu phố 

Tân Mai 2, 

phường 

Phước 

Tân, thành 

phố Đồng 

Nai

12176 Cấp mới

9

H19.1

2-

26070

4-

18001

6

Diệp Thị 

Lý

4813/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

06/01/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07516100

0866

Nhà thuốc 

Bình Minh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

A5 Lô 4, 

chợ mới 

Long 

Thành, ấp 

Cầu Xéo, 

phường 

Long 

Thành,  

thành phố 

Đồng Nai

12178 12179 9/7/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

10

H19.1

2-

26070

7-

18005

4

Nguyễn 

Thị Giang

15286/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

05/06/24

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Dược sĩ 

đại học 

00117502

5796

Nhà thuốc 

An Khánh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 82, 

đường DT 

769, khu 

phố Xóm 

Đình, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12180 12181 9/7/2029 Cấp mới

11

H19.1

2-

26062

4-

18006

6

Võ Thị 

Kiều Oanh

4747/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

21/12/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

27253228

4

Nhà thuốc 

Kiều Oanh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 

735, đường 

767, ấp An 

Chu, xã 

Bình Minh, 

thành phố  

Đồng Nai

12182 12183 7/7/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

12

H19.1

2-

26062

8-

18000

9

Hồ Thị 

Kim Ly

10789/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

03/06/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

07517800

5560

Quầy thuốc 

Hoàng Duy 

Oanh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

SN 121, 

KDC 3, Ấp 

Gia Canh 

2, xã Định 

Quán, 

thành phố 

Đồng Nai

12184 12185 7/7/2029 Cấp mới

13

H19.1

2-

26062

9-

18008

2

Nguyễn 

Thị Thảo

10522/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

02/02/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

06619001

6997

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Ngọc 

Quang

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

Thửa 169, 

Tờ bản đồ 

số 1, Tổ 5, 

khu phố Lộ 

Đức, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Đồng 

Nai

12186 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

H19.1

2-

26062

4-

18006

7

Hoàng Thị 

Thùy

7004/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

05/12/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

03718100

8068

Nhà thuốc 

An Tâm 8

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

75 Nguyễn 

Trung 

Trực, khu 

phố 2, 

phường 

Long 

Khánh, 

thành phố 

Đồng Nai 

12188 12189 7/7/2029 Cấp mới

15

H19.1

2-

26062

5-

18006

3

Nguyễn 

Phương 

Minh Tuấn

10027/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

30/06/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

07507001

1742

Nhà thuốc 

Nhật Huy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

66 Trần 

Quang 

Diệu, khu 

phố 17, 

phường 

Long 

Khánh, 

thành phố 

Đồng  Nai

12190 12191 7/7/2029 Cấp mới

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

26062

3-

18002

0

Dương 

Thị Yến

9841/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

01/04/25

Sở Y tế  

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

04219600

8937

Nhà thuốc 

tây Công 

Thắng

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Không bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Đường 

Sông Trầu 

9, Tổ 12, 

Khu phố 

12B, 

phường 

Trảng 

Bom,  

thành phố 

Đồng Nai

12192 12193 7/7/2029 Cấp mới

17

H19.1

2-

26062

9-

18006

9

Lê Tuấn 

Anh

1609/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

24/11/17

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

đại học

07508902

0948

Nhà thuốc 

Hiếu Thảo 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 1748, 

Đường 

768, Tổ 

13, khu 

phố Vàm, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai

12194 12195 7/7/2029 Cấp mới

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

26063

0-

18002

2

Nguyễn 

Văn Tăng

10283/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

22/06/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

04006002

5685

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Thu 

Hiền

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

Hẻm 8, Tổ 

17, Khu 

phố 5A, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai

12196 Cấp mới

19

H19.1

2-

26063

0-

18006

0

Vũ Thị Hà

6058/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

08/03/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

03618601

9959

Nhà thuốc 

Ngọc Hương

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 20/3, 

đường 

Bình Minh, 

Tổ 2, khu 

phố Bảo 

Vệ, 

phường 

Trảng 

Bom, 

thành phố 

Đồng Nai

12198 12199 7/7/2029 Cấp mới

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

26070

2-

18002

8

Nguyễn 

Bảo Quốc

671/C

CHN-

D-

SYT-

AG

22/06/26

Sở Y tế 

tỉnh An 

GIang

Dược sĩ 

đại học

08709501

0072

Nhà thuốc 

Lê Quỳnh 8

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

511 đường 

Sông Thao 

Bàu Hàm, 

Khu 2, ấp 

Thuận An, 

xã Bàu 

Hàm. thành 

phố Đồng 

Nai

12200 12201 7/7/2029 Cấp mới

21

H19.1

2-

26070

4-

18000

9

Trịnh Đức 

Duy

10712/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

24/04/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07520001

1277

Nhà thuốc 

Đức Hạnh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 141, 

Đường số 

01, Tổ 11, 

khu phố 

Trung 

Tâm, 

phường 

Xuân Lâp, 

thành phố 

Đồng Nai

12202 12203 7/7/2029 Cấp mới

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

26070

4-

18001

5

Đào Thị 

Mai Thảo

2966/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

05/09/17

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07519001

7523

Nhà thuốc 

Châu Nhân

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 79, 

Tỉnh lộ 

768, Tổ 2, 

khu phố 

Bình 

Thạch, 

phường 

Tân Triều,  

thành phố 

Đồng Nai

12204 12205 7/7/2029 Cấp mới

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

23

H19.1

2-

26062

4-

18007

8

Trần Nữ 

Trúc 

Quỳnh

01270/

ĐL-

CCHN

D

10/11/15

Sở Y tế 

tỉnh Đắk 

Lắk

Dược sĩ 

trung học 

24123111

4

Quầy thuốc 

Trúc Quỳnh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Chợ Cự 

Thành, ấp  

5, xã An 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12177 9/7/2029
đánh giá 

định kỳ

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

24

H19.1

2-

26062

4-

18005

0

Ngô Thị 

Ngọc Ánh 

7363/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

28/02/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

01919400

4111

NHÀ 

THUỐC 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

PHÒNG 

KHÁM 

QUỐC TẾ 

LONG 

BÌNH -CHI 

NHÁNH 

C11

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 1419, 

đường Bùi 

Văn Hoà, 

khu phố 

35, phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai 

12187 9/7/2029
đánh giá 

định kỳ

15



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

25

H19.1

2-

26062

7-

18001

0

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

HẢI

2573/

ĐNAI-

CCHN

D

20/12/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07508202

1312

Quầy thuốc 

Hải Vân

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu TĐC 

Long An, 

Tổ 23, Ấp 

2, phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12197 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

26

H19.1

2-

26062

9-

18007

1

NGUYỄN 

DOÃN 

QUÂN

10618/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

14/10/22

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

cao đẳng

04008903

8940

Quầy thuốc 

Gia Bảo

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Đường 

Đinh Bộ 

Lĩnh, Tổ 

36, khu 

Cầu Xéo, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12206 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

16



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

27

H19.1

2-

26063

0-

18001

6

Đỗ Thị 

Hoa

798/Đ

NAI-

CCHN

D

24/06/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

03418502

7753

Quầy thuốc 

Hoàng Linh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Phước 

Hòa, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai

12207 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

28

H19.1

2-

26063

0-

18004

2

Dương 

Thị Anh 

Nhung

7805/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

23/05/23

Sở Y tế  

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07519601

5349

Nhà thuốc 

Anh Nhung

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

1647 Lý 

Thái Tổ, 

khu phố 

Bình Phú, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai

12208 9/7/2029
đánh giá 

định kỳ

17



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

29

H19.1

2-

26062

3-

18006

5

Nguyễn 

Thị Minh 

Liên

4054/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

13/04/20

Sở Y tế  

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07517200

9560

Quầy thuốc 

Minh Liên

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

163 Ấp 

Phước 

Bình 5, xã 

Phước 

Thái,  

thành phố 

Đồng Nai

12209 9/7/2029
đánh giá 

định kỳ

30

H19.1

2-

26070

1-

18000

9

Phan Thị 

Huyền Anh

567/Đ

NAI-

CCHN

D

04/04/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

06818200

9849

Quầy thuốc 

Khánh An

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Chu Văn 

An, Tổ 23, 

khu phố 

Văn Hải, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12210 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

18



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

31

H19.1

2-

26070

3-

18001

3

Lê Thị Lộc

10081/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

04/08/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Cử nhân 

thực 

hành 

dược

04018601

4835

Quầy thuốc 

Hiếu Đức

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 11, Ấp 

Tân Hiệp 

2, xã 

Phước 

Thái, thành 

phố Đồng 

Nai

12211 9/7/2029
đánh giá 

định kỳ

32

H19.1

2-

26070

6-

18001

0

Nguyễn 

Thị Ánh 

Hậu

780/Đ

NAI-

CCHN

D

05/06/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

18697811

3

Quầy thuốc 

Hải Anh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 13, ấp 

Phước  

Hoà, xã 

Long 

Phước, 

thành  phố 

Đồng Nai

12212 9/7/2029
đánh giá 

định kỳ

19



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

33

H19.1

2-

26062

5-

18002

2

Lương Thị 

Vân

766/Đ

NAI-

CCHN

D

05/06/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

27263375

0

Quầy thuốc 

Khánh Linh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

1031, tổ 7, 

ấp Phú 

Thịnh 7, xã 

Tà Lài, 

thành phố 

Đồng Nai

12213 7/7/2029
đánh giá 

định kỳ

34

H19.1

2-

26062

9-

18001

7

Nguyễn 

Thị Tiến

7275/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

06/02/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

04017402

7448

Nhà thuốc 

Phượng 

Tiến

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 45, Khu 

phố 8, 

phường 

Tân Triều, 

thành phố 

Đồng Nai

12214 7/7/2029
đánh giá 

định kỳ

20



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

35

H19.1

2-

26063

0-

18003

6

Thạch Thị 

Hằng

707/Đ

NAI-

CCHN

D

21/05/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

04018802

7424

Quầy thuốc 

Minh Hằng

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Đường 16, 

ấp Phú 

Trạch, 

phường 

Tân Triều, 

thành phố 

Đồng Nai

12215 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

21



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

36

H19.1

2-

26062

8-

18001

2

Vũ 

Nguyễn 

Linh Tâm

7028/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

05/12/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

07519900

2635

Quầy thuốc 

Đức Tâm

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Bến 

Nôm 1, xã 

Thống 

Nhất, 

thành phố 

Đồng Nai

12216 7/7/2029
đánh giá 

định kỳ

37

H19.1

2-

26070

1-

18004

8

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ánh

7643/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

24/04/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

04019501

7424

Quầy thuốc 

Thế Mạnh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Xuân 

Tâm 5, xã 

Xuân Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai

12217 7/7/2029
đánh giá 

định kỳ

22



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

38

H19.1

2-

26070

3-

18002

7

Huỳnh Thị 

Thúy 

Nhiên

1520/C

CHN-

D-

SYT-

BTH

28/09/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Thuận

Dược sĩ 

đại học

06019500

6947

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

 Địa điểm 

kinh doanh 

Nhà thuốc 

Long Châu 

1278

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

169 Ngô 

Quyền, khu 

phố Bảo 

Vinh A, 

phường 

Bảo Vinh, 

thành phố 

Đồng Nai

12218 7/7/2029
đánh giá 

định kỳ

39

H19.1

2-

26070

3-

18004

9

Nguyễn 

Thị 

Phương

779/Đ

NAI-

CCHN

D

05/06/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

03518900

9694

Quầy thuốc 

Thanh 

Phương

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 7, Khu 

phố Vĩnh 

An 6, 

phường Trị 

An, thành 

phố Đồng 

Nai

12219 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

40

H19.1

2-

26070

1-

18000

7

Vũ Việt 

Tiến

9906/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

12/05/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07909703

2375

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

 Địa điểm 

kinh doanh 

Nhà thuốc 

Long Châu 

236

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 356A 

Bùi Văn 

Hòa, 

phường 

Long 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

5161 12220 5/4/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

5161/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

09/04/202

1
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

41

H19.1

2-

26071

0-

18003

1

Đỗ Thanh 

Hồng

2767/C

CHN-

D-

SYT-

BP

16/06/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

07019800

4906

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1425

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 517 

đường 

Cách Mạng 

Tháng 

Tám, khu 

phố Tân 

An, 

phường 

Đồng Phú, 

thành phố 

Đồng Nai 

12221 12222 22/9/2026

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

1745/ĐK

KDD-BP 

cấp ngày 

22/9/2023  
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

42

H19.1

2-

26071

3-

18000

9

Huỳnh Thị 

Lan 

Phương 

3505/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

16/07/18

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

NHÀ 

THUỐC 

BỆNH 

VIỆN 

ĐỒNG NAI 

-2 THUỘC 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

BỆNH 

VIỆN 

ĐỒNG NAI 

-2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 2, 

đường 

Đồng 

Khởi, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai 

9309 12223 26/5/2028

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

9309/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

26/5/2025
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

43

H19.1

2-

26071

1-

18001

3

Huỳnh Thị 

Hà Vi

17733/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

21/03/25

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

đại học 

07518802

2601

Nhà thuốc 

Gia Đình 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

2912, Tổ 

1, ấp Phú 

Yên, xã 

Phú Lâm, 

thành phố 

Đồng Nai 

12090 12091 23/6/2029

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

12090/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

02/7/2026

Tổng cộng: 13 cơ sở (gồm 22 Nhà thuốc; 18 Quầy thuốc; 03 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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